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1 LÁ 2 NGUYỄN KHÁNH AN 15/01/2019 Nam

NGUYỄN HOÀNG 

KHÁNH Buôn Bán 1995

DƯƠNG THỊ NGỌC 

LÀI Nhân Viên 1993 0909038739

2 LÁ 2 HUỲNH LỮ HOÀ AN 11/02/2019 Nữ HUỲNH VĂN TÂN

Lao Động Tự 

Do 1989 LỮ BÍCH CHÂU Nội Trợ 1995 0399921162

3 LÁ 2 LƯU HOÀI AN 09/10/2019 Nữ ĐOÀN ĐĂNG KHOA TỰ DO 1986 LƯU KIM OANH BUÔN BÁN 1991 0369109691

4 LÁ 2

NGÔ HUYỀN KHÁNH 

AN 15/05/2019 Nữ NGÔ HÙNG QUYỀN 1990 LÊ THỊ HUYỀN 1987 0343855444

5 LÁ 2 DƯƠNG ĐỨC ANH 04/07/2019 Nam DƯƠNG XUÂN BIỂN Kinh Doanh 1976

TRẦN THỊ MINH 

HIẾU Kế Toán 1984 0937001779

6 LÁ 2

NGUYỄN HOÀNG 

MINH ANH 02/04/2019 Nam

NGUYỄN HOÀNG 

HUỲNH NHƯ CÔNG NHÂN 1994 0933792062

7 LÁ 2 DƯƠNG VĂN BẢO 20/01/2019 Nam DƯƠNG VĂN ĐẶC LÀM TÓC 1997

TRẦN THỊ THU 

THỦY LÀM TÓC 1997 0906648637

8 LÁ 2 VŨ QUỐC BẢO 08/04/2019 Nam VŨ DUY HIỆP Kinh Doanh 1985 MÃ THỊ YẾN Nội Trợ 1993 0971334726

9 LÁ 2

TRẦN NGUYỄN BẢO 

CHÂU 06/09/2019 Nữ TRẦN HỮU CHÍNH

Lao Động Tự 

Do 1981 NGUYỄN THỊ THÙY Buôn Bán 1986 0981723325

10 LÁ 2 VŨ NGỌC LINH ĐAN 01/03/2019 Nữ VŨ XUÂN TUẤN BUÔN BÁN 1985 LÊ THỊ DUYÊN BUÔN BÁN 1996 0988924380

11 LÁ 2 LÊ NGỌC THÚY DIỄM 31/01/2019 Nữ

LÊ HUỲNH VĂN 

MINH QUANG CÔNG NHÂN 1984 PHAN THỊ LIÊN CÔNG NHÂN 1993 0964413625

12 LÁ 2

VÕ DƯƠNG MINH 

ĐỨC 18/10/2019 Nam VÕ VĂN TÍNH Giảng Viên 1987

DƯƠNG THỊ KIM 

YẾN NVVP 1986 0909883609

13 LÁ 2

NGUYỄN QUỲNH 

PHƯƠNG HÀ 30/10/2019 Nữ NGUYỄN CHÍ THIỆN NVVP 1993

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH NGA Viên Chức 1993 0937491749

14 LÁ 2 BÙI BẢO HÂN 22/11/2019 Nữ BÙI VĂN TỈNH 1993

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG 1993 0815981993

15 LÁ 2

HÀ NGỌC PHÚC 

HƯNG 02/05/2019 Nam HÀ NGỌC ĐÔ

Lao Động Tự 

Do 1979

TRẦN LÊ PHƯƠNG 

TRANG

Lao Động Tự 

Do 1984 0966883746

16 LÁ 2 ĐÀO NGỌC KHANG 19/07/2019 Nam ĐÀO NGỌC SƠN TỰ DO 1995 ĐỖ THỊ MỸ NGỌC GIÁO VIÊN 1995 0969037402

17 LÁ 2 PHẠM ĐĂNG KHOA 09/04/2019 Nam PHẠM VĂN QUỲNH

Lao Động Tự 

Do 1991 VƯƠNG NGỌC MAI

Lao Động Tự 

Do 1997 0978207026

18 LÁ 2 NGUYỄN MINH KHÔI 24/12/2019 Nam NGUYỄN VĂN HUẾ Kỹ Thuật 1982 LÃ THỊ VIỆT THUỶ Kế Toán 1985 0972399014

19 LÁ 2 PHẠM MINH KHÔI 29/06/2019 Nam PHẠM PHÚ QUÝ

Lao Động Tự 

Do 1985

NGUYỄN THỊ KIM 

TIẾN

Lao Động Tự 

Do 1996 0905854228

20 LÁ 2 TRẦN MINH KHÔI 12/08/2019 Nam TRẦN VĂN PHÚ Điện Lạnh 1982 0975909070 XÃ THỊ NINH Công Nhân 1989 0973426739

21 LÁ 2 LÊ NGỌC THIÊN KIM 27/06/2019 Nữ LÊ HOÀNG LONG TỰ DO 1994

NGUYỄN THỊ THU 

NHUNG NỘI TRỢ 1997 0931322642

22 LÁ 2

PHAN CAO HOÀNG 

KIM 18/09/2019 Nữ PHAN CAO PHONG Shiper 1989 0937007920 LƯƠNG THU HẰNG May Mặc 1997 0939714843

23 LÁ 2 PHẠM GIA LINH 15/08/2019 Nữ PHẠM HỮU CƯỜNG CƠ KHÍ 1979

NGUYỄN NGỌC 

HUYỀN NỘI TRỢ 1995 0369976554

24 LÁ 2 TRẦN LÝ GIA LINH 29/08/2019 Nữ TRẦN VĂN NƯỚC TỰ DO 1991 LÝ THỊ HỒNG MY CÔNG NHÂN 1999 0373620215

25 LÁ 2 TRẦN PHÚC LỘC 14/05/2019 Nam TRẦN XUÂN TUẤN Buôn Bán 1988 PHẠM THỊ THOI Buôn Bán 1990 0358324324

DANH SÁCH HỌC SINH  
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26 LÁ 2 LÊ TRẦN NHẬT MINH 08/02/2019 Nam LÊ THÀNH NHIÊN Kỹ Sư CNTP 1984 TRẦN THỊ THUÝ Kế Toán 1992 0938259114

27 LÁ 2

PHAN HỒNG PHƯƠNG 

NGHI 14/01/2019 Nữ

PHAN HỒNG BỬU 

DUY 1989

PHẠM THỊ MAI 

PHƯƠNG 1989 0363161880

28 LÁ 2

NGUYỄN KHOA MINH 

NHÂN 20/02/2019 Nam

NGUYỄN KHOA 

NHẬT SỬA XE 1985 LÊ THỊ ÁI NHI SỬA XE 1992 0969582356

29 LÁ 2

NGUYỄN HOÀNG 

THẢO NHI 07/05/2019 Nữ

NGUYỄN VĂN 

CHƯƠNG Kỹ Sư 1991 HOÀNG THỊ KIM LÃI Giáo Viên 1989 0932566502

30 LÁ 2 H NHI NIÊ 12/11/2019 Nữ Y SỄN MLÔ CÔNG NHÂN 1986 H LAM NIÊ CÔNG NHÂN 1988 0704690764

31 LÁ 2 LƯƠNG GIA PHÁT 10/06/2019 Nam LƯƠNG QUỐC HIẾU Buôn Bán 1981 BÙI THỊ NGÂN HÀ Buôn Bán 1987 0909312418

32 LÁ 2

NGUYỄN HOÀNG 

THIÊN PHÚC 24/01/2019 Nam NGUYỄN ÚC VĂN Bảo Trì 1991 NGUYỄN THỊ Ý NHI

Lao Động Tự 

Do 1992 0904272347

33 LÁ 2 BÙI TRÚC QUỲNH 26/11/2019 Nữ BÙI THANH HUYỀN Thợ Bạc 1986 LÊ THỊ NAM TRÂN Thợ May 1988 0963760890

34 LÁ 2

TRƯƠNG MỘC 

TƯỜNG SAN 15/11/2019 Nữ

TRƯƠNG CAO 

CƯỜNG 1987 LÊ HỒNG ANH NVVP 1991 0934199948

35 LÁ 2

NGUYỄN HOÀNG 

MINH TÂM 10/05/2019 Nữ NGUYỄN BÁ ƯỚC Viên Chức 1983 VŨ THỊ LIÊN Nội Trợ 1983 0907923099

36 LÁ 2 VÕ VIỆT THẮNG 16/09/2019 Nam VÕ VĂN PHƯƠNG Thợ Mộc 1983 PHAN THỊ HƯƠNG Thợ May 1981 0938060057

37 LÁ 2

NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO 23/09/2019 Nữ NGUYỄN BÁ KIÊN Công Nhân 1984 TRẦN THỊ GIANG Công Nhân 1987 0962493469

38 LÁ 2

NGUYỄN THỊ KHÁNH 

THẢO 20/08/2019 Nữ

NGUYỄN CÔNG 

TÌNH Công Nhân 1986 VĂN THỊ NGỌC Công Nhân 1993 0969582356

39 LÁ 2 PHAN HÀ HẠO THIÊN 21/01/2019 Nam

PHAN GIANG 

KHANH Công Nhân 1985 HÀ THẢO TRANG Nội Trợ 1990 0901727649

40 LÁ 2

NGUYỄN PHÚC 

THỊNH 08/12/2019 Nam

NGUYỄN VĂN 

NHÀN

Lao Động Tự 

Do 1987 TRỊNH THỊ HUẾ

Lao Động Tự 

Do 1990 0902502540

41 LÁ 2 PHẠM PHÚC THỊNH 12/12/2019 Nam PHẠM VĂN NINH KINH DOANH 1982 VÕ THỊ HÒA DUYÊN NỘI TRỢ 1983 0932337791

42 LÁ 2

NGUYẼN LÊ MINH 

THƯ 06/03/2019 Nữ

NGUYỄN HỮU 

HOÀNG CÔNG NHÂN 1992 LÊ THỊ PHÚC CÔNG NHÂN 1992 0967833741

43 LÁ 2 PHAN THỊ NGỌC TIÊN 16/09/2019 Nữ PHAN THƯƠNG Kỹ Sư 1989

PHẠM THỊ MỸ 

HẠNH Kế Toán 1990 0932774090

44 LÁ 2 VÕ GIA TIẾN 01/04/2019 Nam VÕ THÀNH NHƠN BUÔN BÁN 1985 CHIÊM KIM YẾN BUÔN BÁN 1984 0902509909

45 LÁ 2

LÊ NGUYỄN NGỌC 

TRÂM 12/10/2019 Nữ LÊ VĂN CƯỜNG Sửa Xe 1988 NGUYỄN VỊ THANH Nội Trợ 1993 0347866877

46 LÁ 2

TRẦN NGỌC CÁT 

TƯỜNG 10/08/2019 Nữ TRẦN ANH TÚ Buôn Bán 1984 TRẦN THỊ TỐ HÂN Buôn Bán 1987 0907682455


